
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 11, ngõ 146, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/03/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHONG

0107757755

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

2. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đèn và bộ đèn; 
- Bán lẻ thiết bị gia dụng; 
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két 
sắt...không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng; 
- Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào 
đâu. 

4759

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;

4649

4. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

5. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

6. Sản xuất đồng hồ 2652

7. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Cho thuê xe có động cơ 7710

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TÂN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN PHONG TECHNOLOGY AND 
INFORMATIC COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945 885 136
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh 

4772

12. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

13. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống chống sét, camera 
quán sát; thiết bị báo trộm, báo cháy, phòng chống cháy nổ;

4321(Chính)

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.  
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 

4290

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Lập trình máy vi tính 6201

18. Dịch vụ liên quan đến in 1812

19. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

4610

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659

21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán buôn máy tính, camera quan sát;

4651
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22. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy tính, camera quan sát;

4741

23. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

24. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: 
- Dịch vụ sửa chữa thiết bị điện tử như máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi;
- Máy vi tính để bàn, máy tính xách tay;
- Ổ đĩa từ, các thiết bị lưu giữ khác;
- Ổ đĩa quang (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW);
- Máy in;
- Bộ vi sử lý;
- Bàn phím;
- Chuột máy tính, cần điều khiển, bi xoay;
- Modem trong và modem ngoài;
- Thiết bị đầu cuối máy tính chuyên dụng;
- Máy chủ;
- Máy chiếu, camera quan sát;

9511

25. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

26. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

27. Sửa chữa thiết bị điện 3314

28. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

30. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn về môi trường; 
- Tư vấn về công nghệ khác; 

7490

31. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

32. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

33. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

34. Xuất bản phần mềm 5820

35. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

36. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

37. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

38. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

39. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

40. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
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4.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ MAI 
DUNG

P104 A6, tập thể Nam 
Đồng, Phường Nam 
Đồng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.500.000.000 87,500 019177000177

2MAI THỊ 
THU 
PHƯỜNG

Số 35, tổ 16, Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 12,500 033188000803

41. In ấn 1811

42. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

43. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

44. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

45. Xây dựng nhà các loại 4100

46. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033188000803
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 35, tổ 16, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 35, tổ 16, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   MAI THỊ THU PHƯỜNG Nữ

11/06/1988 Kinh Việt Nam

17/03/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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